                                   KẾ HOẠCH GIÁO DỤC                          Tuần 8
CHỦ ĐỀ LỚN: GIA ĐÌNH
         CHỦ ĐỀ NHỎ: GIA ĐÌNH TÔI
Tuần 1 – Thực hiện từ ngày 4/11 đến ngày 8/11/2024       Chức năng: Cô A: Hoàng Thị Hà + Cô B: Tẩn Nghính Phộng
	Thời gian
	Tên hoạt động 
	Đề tài hoạt động

	
	
	Thứ 2 
	Thứ 3
	Thứ 4 
	Thứ 5 
	Thứ 6 

	8h-8h15
	Đón trẻ-TDS
	Hô hấp 1, tay 2, chân 2, bụng 2, bật 1.

                                                                         Tc. Gia đình ngón tay

	8h20- 8h35
	LQTV
	LQVT:
Ông nội, tóc bạc, xem ti vi.

TC. Bắt lấy và nói (EL33).
	LQVT:
Bà nội, đeo kính, đội khăn
TC. Búp bê bảo (EL30).
	LQVT:
Anh trai, chị gái, em gái 
	LQVT: 

Bố, mẹ, em bé
TC. Búp bê bảo (EL30).
	LQVT:
Em trai, chơi đồ chơi, uống sữa.

	8h40- 9h10
	Hoạt động chung
	KPXH

Trò chuyện về gia đình của bé
	LQCC

Làm quen chữ cái 

“e, ê” 
	VĂN HỌC

Dạy trẻ đọc thơ “Em yêu nhà em” 
	               PTVĐ
Ném trúng đích thẳng đứng.
	TOÁN
Tạo nhóm có số lượng 7, đếm đến 7, nhận biết số 7 

	9h15- 10h5
	Hoạt động góc
	PV: Gia đình, bán hàng                                                             XD: Xây nhà của bé 
ÂN: Hát các bài hát về chủ đề.                                                  ST: Xem tranh ảnh về gia đình 
TH: Vẽ, tô màu, cắt hình các thành viên trong gia đình           TN: Chăm sóc cây xanh 
HT: Xếp hình chữ số

	10h10- 10h35
	Hoạt động ngoài trời
	HĐCCĐ: Xếp hình người thân bằng hột hạt..
 TC: Lộn cầu vồng
Chơi tự do.
	HĐCCĐ: Làm sách theo chủ đề (EL18)
TC: Kéo co

Chơi tự do 
	HĐCCĐ: Hát bài hát trong chủ điểm.
TC: Về đúng nhà

Chơi tự do.
	HĐCCĐ: Quan sát vườn hoa

TC: Lộn cầu vồng
Chơi theo ý thích.
	 HĐCCĐ: Giải đố trong chủ điểm
TC: Ai đoán giỏi
Chơi theo ý thích

	14h – 16h30
	Hoạt động chiều
	11. TC: Ô cửa bí mật.
TCVĐ. Gia đình gấu.

2. Nêu gương - vệ sinh - trả trẻ
	1. Bát canh chữ cái 

( EL 22)

TCVĐ. Ồ sao bé không lắc

2. Nêu gương - vệ sinh - trả trẻ
	1. TC: Trò chơi tiếng anh. Dad- bố, mom- mẹ.

TCVĐ. Chi chi chành chành
2. Nêu gương - vệ sinh - trả trẻ
	1. TC: Nhảy vào ô chữ

 ( EL 28)
TCVĐ.Ồ sao bé không lắc
2. Nêu gương - vệ sinh - trả trẻ 
	1. TC: Trò chơi nhớ số ( EM 33)

TCVĐ. Về đúng nhà
2. Nêu gương - vệ sinh – phát bé ngoan- trả trẻ.


                                                                                                        Ngày  01/ 11 /2024
                                                                                                         CMNT đã duyệt                           
                                                                                                      Phạm Thị Thùy Linh
                                    KẾ HOẠCH GIÁO DỤC                          Tuần 9

CHỦ ĐỀ LỚN: GIA ĐÌNH

CHỦ ĐỀ NHỎ: BÉ VÀ NHỮNG NGƯỜI THÂN YÊU

Tuần 2: Thực hiện từ ngày 11 tháng 11 đến 15 tháng 11 năm 2024                          Cô A + B: Hoàng Thị Hà

	Thời gian
	Tên hoạt động
	NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG  

	
	
	Thứ 2 
	Thứ 3 
	Thứ 4​ 
	Thứ 5 
	Thứ 6 

	7h 15 8h30
	Đón trẻ Thể dục sáng
	Hô hấp 2, tay 3, bụng 1, chân 2, bật 3.

                                                                                            Trò chơi: Gia đình ngón tay

	8h30- 8h45
	LQTV
	LQVT

Bác trai, tóc ngắn, áo xanh

TC. Búp bê nói ( EL 30)
	LQVT

Ông ngoại, bà ngoại, Dì
	LQVT

Bác gái, tóc dài, váy đỏ

TC. Bát lấy và nói ( EL 33)   
	LQVT

Cô, chú, thím
	LQVT

      Cậu, mợ, em họ 
Tc. Búp bê nói (EL30)

	8h45- 9h15
	Hoạt động chung
	KNS

Lễ phép khi ở nhà
	VĂN HỌC

KTCTN: Bàn tay có nụ hôn

	LQCC

Tập tô chữ cái e, ê 
	LQVT

So sánh, thêm bớt, tạo sự bằng nhau trong phạm vi 7
	PTVĐ

Đi nối bàn chân tiến lùi 

Tc. Chuyền bóng qua chân

	9h15- 10h10
	Hoạt động góc
	PV: Gia đình, bán hàng (CS 34, 54)                                                              XD: Xây nhà của bé (CS 40, 73)
ÂN: Hát các bài hát về chủ đề. (CS 99, 100)                                                 ST: Xem tranh ảnh về gia đình (CS 81, 83)
TH: Vẽ, tô màu, cắt hình các thành viên trong gia đình (CS 06, 103)          TN: Chăm sóc cây xanh (CS 39)

HT: Xếp hình chữ số

	10h10- 10h40
	Hoạt động ngoài trời
	HĐCCĐ: Xếp hình bông hoa từ hột hạt tặng bố mẹ

TC: Gia đình gấu. 
Chơi tự do 
	HĐCCĐ: Xếp hình khuôn mặt mẹ bằng hột hạt.

TC: Chèo thuyền
Chơi tự do
	HĐCCĐ: Đọc thơ trong chủ điểm.

TC: Nu na nu nống.

Chơi tự do
	HĐCCĐ: Hát các bài hát trong chủ điểm.

TC: Gieo hạt

Chơi tự do
	HĐCCĐ: Xếp hình người thân bằng hột hạt.
TC: Mèo đuổi chuột

Chơi tự do

	14h – 16h50
	Hoạt động chiều
	1. TCTA: Brother (anh), Sister (chị)

2.TCVĐ: Chuyền bóng qua đầu

Chơi tự do

3. Vệ sinh - Nêu gư​ơng - Trả trẻ
	1. TCHT: Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo (EL6).

2. TCVĐ: Chi chi chành chành.

- Chơi tự do

3. Vệ sinh - Nêu gư​ơng - Trả trẻ 
	1. TCHT: Tôi nhìn thấy (EL2).

2. TCVĐ: Chèo thuyền

- Chơi tự do

3. Vệ sinh - Nêu gư​ơng - Trả trẻ 
	1. TC. Trò chơi nhớ số

 ( EM 33)

2. TCVĐ: Về đúng nhà.
- Chơi tự do

3. Vệ sinh - Nêu gư​ơng - Trả trẻ
	1. TCHT: Đi quanh vòng tròn (EL4).

2. TCVĐ: Thả đỉa ba ba

3. Vệ sinh - Nêu gư​ơng cuối tuần - Trả trẻ


Ngày  8 tháng 11 năm 2024
                                                                                                                            CMNT Đã duyệt

Phạm Thị Thuỳ Linh 

                                                KẾ HOẠCH GIÁO DỤC                                    Tuần 10

CHỦ ĐỀ LỚN: GIA ĐÌNH

CHỦ ĐỀ NHỎ: NGÔI NHÀ GIA ĐÌNH Ở

Tuần 3: Thực hiện từ ngày 18 tháng 11 đến 22 tháng 11 năm 2024                       Cô A + B: Hoàng Thị Hà

	Thời gian
	Tên hoạt động 
	Đề tài hoạt động

	
	
	Thứ 2 
	Thứ 3
	Thứ 4 
	Thứ 5 
	Thứ 6 

	8h-8h15
	Đón trẻ TDS
	Hô hấp 2 - Tay 3 - Bụng 1- Chân 3 - Bật 3

Tc. Gia đình ngón tay

	8h20- 8h35
	LQTV
	LQVT: Ngôi nhà. Cửa ra vào. Cửa sổ (CS65).


	LQVT: Nhà gỗ. Nhà xây. Nhà sàn (CS 65) (EL38).
	LQVT: Nhà một tầng. Nhà hai tầng. Nhà chung cư (CS 65).
	LQVT: Nhà lợp ngói. Nhà mái tranh. Nhà mái bằng (CS 65) 
	LQVT: Ôn. Nhà lợp ngói. Nhà mái bằng, nhà chung cư (CS 65) 

	8h40- 9h10
	Hoạt động chung
	                 MTXQ

Khám phá ngôi nhà 

          (quy trình 5E) 
	ÂM NHẠC

DH: Nhà của tôi 
NH: Tổ ấm gia đình 
TC: Đóng băng (EL32)
	KNS

    Nói lời cảm ơn 
	                VH

DTĐT: Yêu mẹ 
	              TH

Vẽ ngôi nhà mơ ước

( úng dụng công nghệ AI)

	9h15- 10h5
	Hoạt động góc
	PV: Gia đình, bán hàng                                                             XD: Xây nhà của bé

ÂN: Hát các bài hát về chủ đề.                                                 ST: Xem tranh ảnh về gia đình 

TH: Vẽ, tô màu, cắt hình các thành viên trong gia đình          TN: Chăm sóc cây xanh 

HT: Xếp hình chữ số

	10h10- 10h35
	Hoạt động ngoài trời
	 HĐCCĐ: Xếp hình ngôi nhà bằng hột hạt.

TCVĐ: Gia đình thỏ

Chơi tự do.
	HĐCCĐ: Vẽ ngôi nhà trên sân.

TC: Đi theo nhịp điệu (EL29)

Chơi tự do
	HĐCCĐ: Quan sát thời tiết

TCVĐ: Gia đình gấu.

Chơi tự do 
	HĐCCĐ: Làm đồ chơi bằng lá cây (cs102, 103).

TCVĐ: Về đúng nhà

Chơi theo ý thích
	HĐCCĐ: Làm sách theo chủ đề (EL18)

TC: Trò chơi nhảy ô đồ dùng gia đình (EM 50)
Chơi tự do

	14h – 16h30
	Hoạt động chiều
	1. TCHT: Tạo các hình mẫu (EM6)

2. TC: Tập tầm vông.

3. Nêu gương- vệ sinh - trả trẻ.
	1. TCTA: House( ngôi nhà) , Kitchen( Phòng bếp)
2. TC: Gia đình gấu.

3. Nêu gương- vệ sinh - trả trẻ.
	1. TCHT: Đóng băng (EL32)

 2. TCVĐ: Gia đình nào nhanh.

3. Nêu gương- vệ sinh - trả trẻ.
	1.Tc: Bé yêu thơ

2. TC: Lộn cầu vồng.

3. Nêu gương- vệ sinh - trả
 trẻ.
	1. TCHT: Chữ cái biến mất (EL43)
2. TC: Kéo co

3. NG- vs- phát bé ngoan - trả trẻ.


Ngày 15/11/2024
CMNT đã duyệt
Phạm Thị Thuỳ Linh
                            KẾ HOẠCH GIÁO DỤC                 Tuần 11
CHỦ ĐỀ LỚN: GIA ĐÌNH
CHỦ ĐỀ NHỎ: ĐỒ DÙNG TRONG GIA ĐÌNH
Tuần 4: Thực hiện từ ngày 25 tháng 11 đến 29 tháng 11 năm 2024           Cô A. Tẩn Nghính phộng+ B: Hoàng Thị Hà
	Thời gian
	Tên hoạt động
	NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG  

	
	
	Thứ 2 
	Thứ 3 
	Thứ 4​ 
	Thứ 5 
	Thứ 6 

	7h – 8h15
	Đón trẻ TDS
	Hô hấp 2, tay 3, bụng 1, chân 2, bật 3.

Tc. Gia đình ngón tay

	8h20 – 8h35
	LQTV
	LQVT 

Cái ghế, cái bàn, cái tủ (EL20)
	               LQVT
Cái quạt, ti vi, tủ lạnh 
	LQVT
Cái ấm, cái chén, cái phích (CS65) (EL2)
	LQVT
Cái bát, đôi đũa, cái thìa (CS65) (EL20)
	LQVT
Ôn: Cái tủ,cái chén, cái bát (CS65) (EL3)

	8h40 – 9h10
	Hoạt động chung
	TẠO HÌNH

Cắt dán ngôi nhà (M) 

	LQCC.

Lqcc. U, Ư
	TOÁN

Tách gộp số lượng trong phạm vi 7 
	                 PTVĐ

Bò Z ích Z ắc qua 7 điểm
	Âm nhạc

Biểu diễn cuối chủ điểm 
NH: Cháu yêu cô chú công nhân 
TC: Tai ai tinh.

	9h15 – 10h05
	Hoạt động góc
	PV: Gia đình, bán hàng                                                            XD: Xây nhà của bé 

ÂN: Hát các bài hát về chủ đề.                                                 ST: Xem tranh ảnh về gia đình 

TH: Vẽ, tô màu, cắt hình các thành viên trong gia đình          TN: Chăm sóc cây xanh
HT: Xếp hình chữ số

	10h10 – 10h35
	Hoạt động ngoài trời
	HĐCCĐ: Xếp hình cái bát bằng hạt
TC: Gia đình gấu
Chơi tự do 
	HĐCCĐ: Quan sát cái quạt
TC: Về đúng nhà.
Chơi tự do
	HĐCCĐ: Xếp hình một số đồ dùng gia đình bằng hột hạt.

TC: Kéo co
Chơi tự do
	HĐCCĐ: Múa quạt dân tộc giáy.

Trò chơi: Gia đình ngón tay
Chơi tự do
	HĐCCĐ: Làm sách theo chủ đề (EL18)

Trò chơi: Nhảy ô đồ dùng gia đình (EM50)

Chơi tự do

	14h – 16h30
	Hoạt động chiều
	1. Tạo các hình mẫu ( EM 6)
2. TCVĐ: Tập tầm vông 
3. Vệ sinh - Nêu gư​ơng - Trả trẻ 
	1. Tc. Bát canh chữ cái

 ( EL 22)

2. TCVĐ: Dung dăng dung dẻ

3. Vệ sinh - Nêu gư​ơng - Trả trẻ 
	1. TCHT: Đi quanh vòng tròn (EL4)

2. TCDG: Thi xem ai nói đúng.

3. Vệ sinh - Nêu gư​ơng - Trả trẻ 
	1. TCHT: Hãy chọn đúng
2. TCVĐ: Về đúng nhà
3. Vệ sinh - Nêu gư​ơng - Trả trẻ
	1. TCTA: Clock ( Cái đồng hồ), television (ti vi )

2. TCVĐ: Dung dăng dung dẻ.
3. Vệ sinh - Nêu gư​ơng cuối tuần - Trả trẻ


Ngày 22/11/2024
TTCM Đã duyệt

Hoàng Thị Hà
